
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN PT ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Tuyết Anh Anh ck8/5 09****35581
2 Lê Quốc Anh Anh ck10/5 09****76868
3 Nguyễn Đặng Chúc Anh Anh ck19/5 09****20665
4 Nguyễn Thúy Anh Anh ck22/5 09****28889
5 Vũ Minh Anh Anh ck24/5 03****51494
6 Nguyễn Vân Anh Anh ck29/5 03****82694
7 Vũ Phan Anh Anh ck30/5 09****71756
8 Hoàng Phương Anh Anh ck30/5 09****83399
9 Đặng Phương Anh Anh ck30/5 03****54527

10 Lương Thị Vân Anh Anh ck1/6 09****81835
11 Lê Hoài Anh Anh ck2/6 03****75394
12 Nguyễn Tuấn Anh Anh ck2/6 09****29089
13 Hà Ngọc Anh Anh ck2/6 03****85931
14 Phùng Hải Anh Anh ck6/6 09****04493
15 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Ánh ck5/6 03****29298
16 Trần Ngô Châu Châu ck2/6 09****38358
17 Nguyễn Thảo Chi Chi ck19/5 03****97968
18 Phan Thị Kim Chi Chi ck22/5 09****40112
19 Nguyễn Hà Chi Chi ck23/5 09****55897
20 Nguyễn Ngọc Chiến Chiến ck16/5 09****76468
21 Hoàng Xuân Chiến Chiến ck5/6 09****69836
22 Nguyễn Tuấn Cường Cường ck19/4 09****25325
23 Nguyễn Mạnh Cường Cường ck17/5 08****69905
24 Vũ Mạnh Cường Cường ck17/5 03****77474
25 Tạ Đức Cường Cường ck1/6 08****22238
26 Vũ Thị Diệu Diệu ck24/4 03****27333
27 Lại Sơn Đông Đông ck26/5 09****86370
28 Nguyễn Ngọc Đức Đức ck17/5 09****75712
29 Phạm Minh Đức Đức ck18/5 09****04858
30 Vũ Minh Đức Đức ck31/5 09****20988
31 Nguyễn Thanh Dung Dung ck24/5 09****69126
32 Mai Quang Dũng Dũng ck19/5 09****07027
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33 Vê Văn Dũng Dũng ck23/5 09****75689
34 Lê Minh Dũng Dũng ck31/5 03****06988
35 Phạm Thị Hoàng Giang Giang ck16/3 09****44299
36 Ngô Thị Trà Giang Giang ck22/5 08****96874
37 Đỗ Ngân Giang Giang ck30/5 09****63226
38 Phạm Đình Hà Hà ck30/5 09****93840
39 Vũ Thị Thu Hà Hà ck6/6 09****59588
40 Nguyễn Thanh Hằng Hằng ck25/4 03****35798
41 Đồng Thị Thúy Hằng Hằng ck4/5 03****73186
42 Đỗ Ngân Hằng Hằng ck2/6 03****16333
43 Lê Thế Hào Hào ck10/5 09****27840
44 Nguyễn Viết Hiền Hiền ck1/6 09****98149
45 Nguyễn Thị Hiền Hiền ck2/6 09****12650
46 Nguyễn Hoàng Hiệp Hiệp ck6/4 03****33199
47 Nguyễn Tài Hiếu Hiếu ck27/4 03****47182
48 Lê Thị Hoa Hoa ck12/5 09****29198
49 Võ Thị Thùy Hoa Hoa ck5/6 09****99733
50 Nguyễn Kim Hoa Hoa ck5/6 09****76475
51 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Hoa ck6/6 09****26021
52 Nguyễn Thị Thu Hoài Hoài ck25/5 09****42655
53 Nguyễn Thị Thu Hoài Hoài ck2/6 03****71666
54 Đinh Việt Hồng Hồng ck25/5 09****45751
55 Vương Duy Hùng Hùng ck12/5 09****92537
56 Mai Tiến Hưng Hưng ck17/5 09****56888
57 Phạm Quang Hưng Hưng ck1/6 09****78697
58 Vũ Quỳnh Hương Hương ck11/5 03****89898
59 Phạm Thu Hương Hương ck19/5 09****51515
60 Trần Xuân Diệu Hương Hương ck9/5 09****13885 BL đến
61 Nguyễn Hoàng Hương Hương ck6/6 09****19302
62 Lã Minh Huyền Huyền ck18/5 09****04565
63 Nguyễn Phúc Huynh Huynh ck26/5 09****36512
64 Nguyễn Vân Khánh Khánh ck24/5 09****54444
65 Nguyễn Trần Bá Kiên Kiên ck6/6 09****99599
66 Nguyễn Cảnh Lâm Lâm ck9/5 09****85584
67 Trần Thị Ngọc Lan Lan ck1/6 03****32656
68 Phạm Thị Lệ Lệ ck30/5 09****97088
69 Nguyễn Thị Kim Liên Liên ck5/5 03****36080
70 Lê Thị Liên Liên ck1/6 09****39769
71 Phạm Khánh Linh Linh ck25/4 09****17925
72 Nguyễn Mỹ Linh Linh ck4/5 03****26454



73 Nguyễn Phúc Linh Linh ck15/5 09****80697
74 Nguyễn Hương Linh Linh ck19/5 09****57979
75 Lê Thị Hoài Linh Linh ck23/5 09****90355
76 Dương Đức Linh Linh ck1/6 03****32368
77 Nguyễn Thị Hồng Linh Linh ck1/6 09****77969
78 Nguyễn Đình Long Long ck5/6 03****70429
79 Ngô Lê Bảo Long Long ck6/6 09****80195
80 Đinh Thị Thu Lương Lương ck1/6 09****80985
81 Trịnh Đức Lương Lương ck1/6 03****81265
82 Hà Thị Thúy Mai Mai ck8/4 09****24889
83 Hoàng Ngọc Mai Mai ck16/1 09****08911 BL đến
84 Giang Công Mạnh Mạnh ck2/6 09****19000
85 Tạ Hoa Hồng Minh Minh ck30/3 09****62073
86 Ngô Thùy Minh Minh ck29/5 03****46577
87 Ngô Hồng Minh Minh ck5/6 03****76052
88 Nguyễn Nhật Minh Minh ck5/6 09****13196
89 Vương Đại Nam Nam ck9/5 09****39637
90 Nguyễn Hải Nam Nam ck1/6 09****20658
91 Nguyễn Hoàng Nam Nam ck6/6 09****98699
92 Phạm Thị Ngọc Ngọc ck12/4 08****86688
93 Phạm Thị Ngọc Ngọc ck26/4 09****41058
94 Vũ Thị Hồng Ngọc Ngọc ck19/5 09****59699
95 Lương Minh Nguyệt Nguyệt ck1/6 03****23545
96 Ngụy Thị Ninh Ninh ck31/5 09****30292
97 Đặng Hải Ninh Ninh ck31/5
98 Đinh Trường Phong Phong ck30/5 09****60606
99 Hà Ngọc Phong Phong ck6/6 09****29192

100 Nguyễn Quỳnh Phương Phương 94 08****18989 BL đến
101 Nguyễn Thị Hoài Phương Phương ck31/5 03****39093
102 Phạm Minh Phương Phương ck5/6 09****95413
103 Trương Thị Kim Phượng Phượng ck1/6 09****66893
104 Nguyễn Quang Quang ck6/6 09****12146
105 Đàm Minh Quế Quế ck1/6 09****63113
106 Lê Ánh Quyên Quyên ck6/6 09****29634
107 Phạm Doãn Quyền Quyền ck19/5 09****23468
108 Lê Thị Quỳnh Quỳnh ck25/4 08****79945
109 Nguyễn Tuấn Sang Sang ck19/5 09****20897
110 Nguyễn Xuân Sang Sang ck1/6 03****10056
111 Ngô Thái Sơn Sơn ck08/3 09****32290 BL đến
112 Nguyễn Thái Sơn Sơn ck11/5 03****10303



113 Nguyễn Hồng Sơn Sơn ck2/6 08****32212
114 Lê Sỹ Tâm Tâm ck19/5 09****24666
115 Nguyễn Thanh Tâm Tâm ck5/6 03****99239
116 Phạm Ngọc Thạch Thạch ck12/5 09****74352
117 Nguyễn Hữu Thắng Thắng ck10/5 09****35692
118 Kiều Đức Thắng Thắng ck24/5
119 Nguyễn Thành Thắng Thắng ck3/6 09****35408
120 Phạm Đình Thắng Thắng ck5/6 09****83313
121 Nguyễn Thị Phương Thanh Thanh ck22/5 03****14099
122 Phạm Minh Thanh Thanh ck31/5 03****32215
123 Nguyễn Phương Thảo Thảo ck6/6 09****66863
124 Lương Trường Thọ Thọ ck6/6 03****03939
125 Lại Phước Thuận Thuận ck10/4 09****47797
126 Phạm Mạnh Thương Thương ck2/6 09****65566
127 Nghiêm Thị Thúy Thúy ck24/5 09****08664
128 Nguyễn Đình Diệu Thúy Thúy ck1/6 09****62076
129 Lê Thu Thủy Thủy ck12/5 03****45620
130 Lê Thanh Thủy Thủy ck26/5 03****57213
131 Ngần Ngọc Tiến Tiến ck30/5 08****36235
132 Nguyễn Mạnh Toàn Toàn ck29/5 09****02514
133 Nguyễn Văn Toàn Toàn ck1/6 03****66348
134 Phạm Ngọc Toản Toản ck16/5 03****32683
135 Quách Thị Thu Trà Trà ck22/5 09****23150
136 Lê Hà Trang Trang ck22/5 09****33838
137 Hoàng Thùy Trang Trang ck1/6 03****85395
138 Đinh Thị Huyền Trang Trang ck6/6 09****84552
139 Lê Hoàng Ngọc Trinh Trinh ck24/5 ****
140 Nguyễn Kim Trọng Trọng ck9/5 09****11568
141 Nguyễn Thành Trung Trung ck25/4 09****82111
142 Trần Hậu Trung Trung ck5/5 09****84868
143 Ngô Văn Trung Trung ck10/5 09****84604
144 Vũ Quốc Trung Trung ck19/5 09****43869
145 Trần Đức Trung Trung ck6/6 08****91229
146 Hà Anh Tú Tú ck2/6 03****33438
147 Phùng Anh Tú Tú ck6/6 09****45383
148 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn ck19/5 03****96286
149 Phạm Ngọc Tuấn Tuấn ck1/6 09****94333
150 Lưu Minh Tuấn Tuấn ck1/6 09****08553
151 Nguyễn Trọng Tùng Tùng 5 09****63599
152 Hoàng Xuân Tùng Tùng ck15/5 09****00688



153 Lê Huy Tùng Tùng ck26/5 08****00489
154 Phạm Ngọc Tường Tường ck31/5 03****28612
155 Đinh Thị Phương Uyên Uyên ck11/4 03****39534
156 Vũ Thị Vân Vân 27 09****96357
157 Nguyễn Xuân Viên Viên ck9/5 09****69393
158 Đỗ Đức Việt Việt ck2/6 09****41555
159 Trần Vũ Vũ ck26/5 03****03577
160 Nguyễn Minh Vương Vương ck16/1 09****03883 BL đến
161 Nguyễn Hoàng Đạt 31 09****60916
162 Nguyễn Tấn Thịnh ck5/6 08****77222


